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	QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2020         

(Kèm theo Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh)


	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	 DỰ KIẾN MỨC HỖ TRỢ THEO VÙNG   

	
	
	Xã vùng khó khăn, vùng sâu, 
vùng xa, miền núi
	Xã vùng trung du, đồng bằng

	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	A
	Vốn sự nghiệp kinh tế 
	 

	1
	Lập quy hoạch nông thôn mới
	100%
	 
	100%
	 

	2
	Đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp) bản, cán bộ hợp tác xã
	100%
	 
	100%
	 

	3
	Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
	Tiếp tục thực hiện theo định mức được ban hành tại Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	Tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về việc hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	 
	Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
	Tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Dự án khuyến nông hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015

	 
	
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Chương trình phát triển cây ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015.

	 
	
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020

	 
	
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

	 
	
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020.

	 
	
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón và vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản

	 


	Hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
	Tiếp tục thực hiện định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 

	B
	Vốn đầu tư phát triển (tỷ lệ sử dụng kinh phí từ ngân sách)
	 
	 
	 
	 

	1
	Thủy lợi: Đề xuất mới (công trình kiên cố kênh mương)                                
	 

	1.1
	Hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, 2 của các công trình thủy lợi có diện tích phục vụ từ 25 ha trở lên
	- Những kênh nằm trong dự án đang triển khai, nguồn vốn đầu tư quy định trong văn bản phê duyệt dự án.                                                                                     - Những kênh không nằm trong dự án nguồn vốn lấy từ ngân sách tỉnh đầu tư cho thủy lợi hàng năm với mức bằng 70% giá thành xây dựng (không bao gồm chi phí bồi thường), phần còn lại vay vốn tín dụng ưu đãi cho UBND tỉnh phân bổ hàng năm 
	 
	Kinh phí đầu tư gồm: Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thủy lợi phí và vốn vay ưu đãi do UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm 

	1.2
	Hệ thống kênh cấp 3 “Kênh liên ấp” và nội đồng có diện tích tưới tiêu dưới 25 ha
	 
	70% giá thành xây dựng (không bao gồm chi phí bồi thường)
	 
	60% giá thành xây dựng (không bao gồm chi phí bồi thường)

	2
	Hệ thống điện phục vụ cho các khu sản xuất tập trung 
	 

	2.1
	Trung thế và TBA (đề xuất mới)
	 

	 
	- Đối với các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, chăn nuôi tập trung đã được quy hoạch
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ bù lãi suất chênh lệch giữa "Lãi suất thương mại và lãi suất ưu đãi" cho ngành Điện khi ngành Điện thực hiện đầu tư

	 
	- Đối với vùng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) tập trung theo quy hoạch
	

	2.2
	Hạ thế 
	Các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trong 02 vùng nêu trên và địa phương có trách nhiệm đầu tư 

	3
	Cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) 
	
	100%
	
	100%

	4
	Trạm y tế xã
	100%
	
	100%
	

	5
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
	Ngân sách tỉnh đầu tư đầu mối và tuyến đường ống chính, ngân sách huyện đầu tư chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng. Nhân dân đóng góp lắp đặt tuyến đường ống nhánh và đồng hồ nước hộ gia đình (không tính vào chi phí trong tổng dự toán công trình)

	6
	Xây dựng trụ sở UBND xã
	 
	100%
	 
	100%


